Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “ Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí chẩn đoán theo y học cổ truyền và ứng dụng công nghệ tiên tiến bào chế bài thuốc y học cổ truyền điều trị suy thận mạn”, mã số KC.10.31/16-20

Tổng kinh phí: 8.030 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:

8.030 triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác:


       0 triệu đồng 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2018 đến tháng 5/2021; 
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Học viện Quân y;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đặng Trường Giang;
Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ: 
	TT
	Họ và tên
	Chức danh

khoa học
	Cơ quan công tác

	1 
	Đặng Trường Giang
	NCV, Thạc sĩ
	Học viện Quân y

	2 
	Vũ Bình Dương
	NCV cao cấp, PGS.TS
	Học viện Quân y

	3 
	Phạm Xuân Phong
	NCV cao cấp, PGS.TS
	Viện YHCT Quân đội

	4 
	Trịnh Hoài Nam
	NCV cao cấp, TS
	Viện YHCT Quân đội

	5 
	Trần Thị Tuyết Nhung
	NCV, ThS
	Viện YHCT Quân đội

	6 
	Hồ Anh Sơn
	NCV cao cấp, PGS.TS
	Học viện Quân y

	7 
	Phạm Văn Hiển
	NCV, TS
	Học viện Quân y

	8 
	Hồ Bá Ngọc Minh
	NCV, ThS
	Học viện Quân y

	9 
	Nguyễn Trọng Điệp
	NCV, TS
	Học viện Quân y

	10 
	Nguyễn Văn Thư
	NCV, TS
	Học viện Quân y

	11 
	Lại Duy Nhất
	NCV, ThS
	Viện YHCT Quân đội

	12 
	Ngô Thị Tuyết Mai
	NCV, BSCK cấp II
	Học viện Quân y

	13 
	Nguyễn Hoàng Hiệp
	NCV, ThS
	Học viện Quân y

	14 
	Nguyễn Trung Hiếu
	NCV, ThS
	Học viện Quân y

	15 
	Ngô Xuân Trình
	NCV, ThS
	Học viện Quân y

	16 
	Lê Việt Thắng
	NCV cao cấp, PGS.TS
	Học viện Quân y

	17 
	Nguyễn Trọng Đại
	NCV, TS
	Viện YHCT Quân đội

	18 
	Bùi Thị Lệ Ninh
	NCV, CKII
	Viện YHCT Quân đội

	19 
	Trịnh Thị Hạnh
	NCV, ThS
	Viện YHCT Quân đội

	20 
	Đinh Quốc Hưng
	NCV, ThS
	Viện YHCT Quân đội

	21 
	Hoàng Lan Hiệp
	NCV, ThS
	Viện YHCT Quân đội

	22 
	Trần Thị Thu Hiền
	NCV, BSCKI
	Viện YHCT Quân đội

	23 
	Hà Xuân Minh
	NCV, ThS
	Viện YHCT Quân đội

	24 
	Nguyễn Khánh Linh
	NCV, BSCKI
	Viện YHCT Quân đội

	25 
	Trần Quỳnh Hoa
	NCV, BSCKI
	Viện YHCT Quân đội

	26 
	Nguyễn Xuân Huấn
	NCV, ThS
	Viện YHCT Quân đội

	27 
	Phùng Văn Bằng
	NCV, ThS
	Viện YHCT Quân đội

	28 
	Phạm Thị Thùy Minh
	NCV, ThS
	Viện YHCT Quân đội

	29 
	Phạm Thị Hậu
	NCV, BS
	Viện YHCT Quân đội

	30 
	Bành Thị Thu Quyên
	NCV, BSCKII
	Viện YHCT Quân đội

	31 
	Nguyễn Trung Quân
	NCV, ThS
	Viện YHCT Quân đội


1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 07/2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
2.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
2.1.1. Sản phẩm dạng 1 

	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Viên nang GK1
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	2
	Phân đoạn giàu hoạt chất có tác dụng bảo vệ thận trên mô hình động vật
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	


2.1.2. Sản phẩm dạng 2: 
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Bộ tiêu chí bệnh danh, tiêu chuẩn chẩn đoán, tiêu chuẩn phân thể suy thận mạn theo YHCT
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2
	Mô hình suy thận mạn có tổn thương cầu thận, ống thận để đánh giá tác dụng của thuốc
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	3
	Quy trình công nghệ chiết xuất cao và bào chế viên nang từ bài thuốc y học cổ truyền điều trị suy thận mạn
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	4
	Quy trình chiết phân đoạn giàu hoạt chất từ dược liệu có tác dụng hỗ trợ điều trị suy thận mạn
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	5
	Báo cáo tác dụng bảo vệ thận của viên nang và phân đoạn dịch chiết giàu hoạt chất trên mô hình động vật suy thận mạn 
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	6
	Báo cáo đánh giá kết quả  điều trị suy thận mạn của viên nang trên lâm sàng
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	


2.1.3. Sản phẩm dạng 3:
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Bài báo khoa học
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	2
	Đào tạo
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	


2.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao
	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Tên cơ quan 

ứng dụng
	Ghi chú

	1 
	
	
	


2.3. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

- Đã xây dựng được Bộ tiêu chí chẩn đoán suy thận mạn theo YHCT góp phần quan trọng trong khám và điều trị suy thận mạn theo YHCT.

- Đã xây dựng được mô hình thực nghiệm chuột gây suy thận mạn bằng adenin để ứng dụng hiệu quả trong đánh giá tác dụng của thuốc.

- Đã hiện đại hóa chuyển dạng bào chế bài thuốc Bảo thận thang gia vị hạ khô thảo nam chuyển thành dạng viên nang cứng GK1, tối ưu hóa được quy trình sản xuất để vẫn giữ được các tác dụng vốn quý của phương thuốc và vị thuốc, đồng thời khắc phục được các nhược điểm của dạng sắc truyền thống.

- Đánh giá được hiệu quả điều trị trên lâm sàng cả 3 giai đoạn thử nghiệm của viên nang GK1 trên bệnh nhân suy thận mạn cho các kết quả hết sức khả quan.

- Đã chiết xuất lựa chọn được phân đoạn chiết giàu hoạt chất từ Hạ khô thảo nam, phân lập được 04 hợp chất có tác dụng điều trị suy thận mạn từ dược liệu này.
2.4. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

2.4.1. Hiệu quả kinh tế

- Các bộ sinh phẩm dựa trên kỹ thuật realtime PCR lần đầu tiên được nghiên cứu và sản xuất ở Việt Nam. Do đó mức chất lượng sản phẩm sẽ được so với các sản phẩm tương tự ngoài nước.
- Mặc dù các bộ kit phát hiện ký sinh trùng sốt rét đã có trên thế giới nhưng có giá thành cao và có thể hoạt động không hiệu quả với các chủng ký sinh trùng sốt rét lưu hành ở Việt Nam. Các bộ kit realtime PCR là sản phẩm của đề tài có giá thành thấp hơn, phù hợp với điều kiện kinh tế của Việt Nam và đặc biệt là có thể phát hiện chính các hơn với các chủng ký sinh trùng sốt rét lưu hành ở Việt Nam do có sự khác nhau về đặc điểm di truyền của các chủng ký sinh trùng sốt rét phân bố ở các khu vực địa lý khác nhau.
2.4.2. Hiệu quả xã hội

· Viên nang GK1 có tác dụng điều trị suy thận mạn tốt. Viên nang GK1 được sản xuất chủ yếu từ nguyên liệu trong nước, giá thành rẻ có ý nghĩa quan trọng đối với các bệnh nhân suy thận mạn bởi tính chất của bệnh thận mạn là cần điều trị thường xuyên lâu dài để làm giảm các triệu chứng, biến chứng, hạn chế tiến triển xấu. Viên nang GK1 sản xuất từ  nguyên liệu trong nước, giá thành rẻ tạo điều kiện để các bệnh nhân đặc biệt là bệnh nhân nghèo có cơ hiệu tiếp cận nhiều hơn với chế phẩm điều trị có hiệu quả. Ngoài ra, đối với các vùng chuyên canh nông nghiệp, có thể khai thác tiềm năng trồng các dược liệu bản địa để tạo vùng nguyên liệu khi nâng cấp quy mô sản xuất viên nang GK1, góp phần quan trọng trọng cải thiện đời sống vật chất ở các vùng này.

· Bộ tiêu chí chẩn đoán suy thận mạn là kết quả khoa học quan trọng giúp cho nhân viên y tế làm công cụ làm thước đó trong quá trình chuẩn trị suy thận mạn theo YHCT có ý nghĩa quan trọng, giúp giảm bớt các chi phí về xét nghiệm và chẩn đoán.
2.5. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	

	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	


- Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Xuất sắc                                  
 

- Đạt                      

       

- Không đạt                                

Nguồn: Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước
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